
DANH SÁCH NHÓM DỰ THI FID 

Mã số 
dự thi 

Họ và tên đại diện 
nhóm Lớp MSSV Email Họ và tên các thành 

viên  
Tên sản phẩm/ý tưởng 

dự thi 
Ghi 
chú  

FID- 01 Nguyễn Thị Hồng 
Phấn 06DHTP3 2005150015 phaasn158@gmail.com Nguyễn Thị Thùy Linh 

Nguyễn Thị Thu Thảo Trà Thảo Dược   

FID- 02 Đỗ Trọng Đức 06DHDB1 2022150098 dotrongduc020797@gmail.com 

Nguyễn Hoàng Trâm 
Anh 
Phạm Võ Hoài Thương 
Nguyễn Thị Ngọc Bích 

Sữa gạo rang, sữa thực 
vật, sữa chua thực vật   

FID- 03 Đỗ Thị Tiên 06DHDB1 2022150141 dotien221@gmail.com 

Huỳnh Huệ Châu, Trần 
Thị Tuyết Phượng, Võ 
Thúy Anh, Võ Hoàng 
Oanh 

Sữa chua hạt đác   

FID- 04 Phan Hà Thanh 
Thanh 06DHTP2 2005150270 phanhathanhthanhcntp@gmail.com Bùi Kim Thủy; Trần Thị 

Thùy Linh Sữa chua hoa đậu biếc   

FID- 05 Nguyễn Thu Hằng 06DHTP1 2005150314 thuhangnguyen.cntp@gmail.com Không có 

Bánh cookie (hoặc 
biscuit, hoặc cracker, 
hoặc cake) có bổ sung 
dịch chiết Atiso 

  

FID- 06 Lê Phương Thụy 06DHTP2 2005150100 lephuongthuy304@gmail.com 
Hoàng Thị Mỹ Duyên 
Hồ Thị Thu Thảo (đăng 
ký thêm 16/11) 

Nước trai cây thanh long 
kết hợp chanh dây   

FID- 07 Nguyễn Thị Thanh 
Thảo 07DHTP4 2005160221 thanhthao.nguyen23898@gmail.co

m Lương Thị Vương 

1. Bánh ngũ cốc  
2. Sữa bột ngũ cốc 
nguyên béo 
3. Bánh bông lan nhãn 
lồng 

  

FID- 08 Cao Thị Thảo 08DHTP6 2005170165 caothao13091999@gmail.com Nguyễn Thị Huyền 
Nguyễn Ngọc Duyên 

NướcTinh Nghệ Mật 
Ong đóng chai   



FID- 09 Nguyễn Văn Hiệp 08DHTP6 2005170366 vanhiep1761999@gmail.com Nguyễn Văn Hiệp 
Nguyễn Thành Được 

Mứt thanh long đỏ-mật 
ong   

FID- 10 Đỗ Vũ Kim Ngân 08DHTP2 2005170463 ngando12081999@gmail.com Lê Thị Hồng Ngọc Bia làm từ khoai lang   

FID- 11 Võ Ngọc Thanh 
Trang 06DHTP5 2005150243 Hanakim2597@gmail.com Huỳnh Thị Diệu Thanh; 

Trần Thị Ngọc Trinh 
Trà nở hoa_Blooming 
Tea Balls   

FID- 12 Lê Trung Toàn 08DHTP6 2005170186 Trungtoanle1407tani@gmail.com Lê Minh Thương Nước thanh long ruột đỏ 
lên men   

FID- 13 Hồ Thị Thúy Hằng 06DHTP4 2005150269 thuyhang190297@gmail.com Nguyễn Thị Ánh Tuyết  
Nguyễn Thị Ái Ly Bơ trái cây lê ki ma   

FID- 14 Nguyễn Trần Hải 
Đăng 16CDTP4 3005160418 dangnguyen586@gmail.com 

Trần Mỹ Anh, Trần Lê 
Hoài Phương, Ngô Thị 
Kiều Hoa, Nguyễn Văn 
Mạnh 

Nước uống chiết xuất 
tinh chất từ tảo Spirullina   

FID- 15 Nguyễn Thị Tài 07DHTP3 2005160197 nguyenthitai191@gmail.com Phạm Thị Kim Yến Sữa Bí Đỏ_ Pummi   

FID- 16 Nguyễn Phúc Hồng 
Duyên 07DHTP1 2005160032 nguyenphuchongduyen@gmail.com Bùi Thị Như Bình, 

Nguyễn Thị Huyền Diệu 
Mứt Thốt Nốt Sấy Dẻo 
(nguyên trái)   

FID- 17 Nguyễn Hoàng Oanh 07DHDB2 2022160087 hoangoanhdb98@gmail.com 
Phạm Thị Thu Thủy 
Nguyễn Hoàng Oanh 
Lưu Thị Cẩm Loan 

Bánh bó   

FID- 18 Hoàng Nữ Ngọc Linh 06DHTP4 2005150285 hnnlinh97@gmail.com Nguyễn Ngọc Phương 
Thảo Sữa chua cà rốt   



FID- 19 Phạm Võ Hồng Đào 08DHTP2 2005170323 phamvohongdao111999@gmail.co
m 

Lê Thị Hồng Ngọc ; Võ 
Nghị Nghị Chà bông nấm kim châm   

FID- 20 Đỗ Thị Bích Quyên 08DHTP4 2005170972 dothibichquyen1999@gmail.com Nguyễn Thị Kiều Sương 
Dương Thị Thu Liên 

Sản phẩm khô bò chay từ 
nấm đùi gà   

FID- 21 Nguyễn Thị Minh 
Thư 06DHTP4 2005150067 thu2792015@gmail.com 

Ngô Phạm Thị Bích 
Ngọc 
Đặng Thị Kim Diệu 
Huỳnh Thu Trang 

Nước sâm cát nha đam   

FID- 22 Huỳnh Anh Thư 06DHTP5 2005150166 huynhanhthu0306@gmail.com 
Đặng Thị Kim ChiHà 
Hồng NhiTrương Thị 
Thúy 

Nghiên cứu công thức 
tạo nước uống thảo mộc 
có thành phần chính từ 
chiết xuất lá ổi (Trà lá ổi 
đóng chai) 

  

FID- 23 Trần Thị Mỹ Nhi 08DHTP5 2005170953 mynhi0506@gmail.com Cao Chí Hưng, Phan 
Quang Khánh Nhật, Cải thảo sấy gia vị   

FID- 24 Nguyễn Hữu Phát 08DHTP4 2005170135 huuphatken@gmail.com Huỳnh Thị Hồng Nhung, 
Lê Hoàng Quân Bánh Bao Hương Dứa   

FID- 25 Cao Đào Dương 
Thanh Hoàng 08DHTP7 2005170058 thanhhoang.1413@gmail.com 

Cao Đào Dương Thanh 
Hoàng 
Hồ Hà Dương 
Trần Thị Ngọc Linh 
Huỳnh Linh Hân 

Sữa Bí Đỏ   

FID- 26 kiều đinh minh thư 08DHTP5 2005175002 kieuthu29041999@gmail.com lê thị hồng diễm 
Lê thị liên Mứt Thanh Long 2 sp 

FID- 27 Trần Thị Hiền Nương 08DHDB1 2022170260 tranthihiennuong.1999tn@gmail.co
m 

Nguyễn Thị Kiều Trang 
Vũ Thị Đào 

Bánh bao gấc chay kim 
sa   



FID- 28 Trần Thúy Huỳnh 08DHTP2 2005170396 thuyhuynh171099@gmail.com 
Trần Thúy Huỳnh, 
Nguyễn Thị Thùy Dung, 
Đào Thị Huỳnh Như 

Mứt vỏ cam/ tiết kiệm 
phế phẩm của các nhà 
máy sản xuất nước cam 
ép. 

  

FID- 29 Nguyễn Trần Trùng 
Dương 08DHTP3 2005170337 nguyentrantrungduong1999@gmail.

com 

Nguyễn Trần Trùng 
Dương  
Lê Thị Bảo Yến 
Hoàng Tiến Đạt 
Võ Thị Tường Vy 

Chà bông dứa   

FID- 30 Đỗ Anh Quang 08DHTP7 2005150335 edwarddawson1804@gmail.com 
Đỗ Anh Quang 
Phạm Thị Út Uyên 
Tạ Thị Quỳnh Diễm 

Mứt vỏ cam mật ong   

FID- 31 Lê Nguyễn Trung 
Trực 08DHDB1 2022170421 trucle170599@gmail.com 

Đặng Thị Tuyết 
DungNgô Bảo YTrương 
Lê Tấn Hiệp 

Kẹo Ớt   

FID- 32 DƯ PHỐI NHI 06DHDB1 2022150162 du.phoinhi92@gmail.com 
Nguyễn Vân Khanh, 
Quách Ngọc Hân, Trần 
Thị Hoàng Nhi 

Canh cải khô - ăn liền   

FID- 33 Nguyễn Kim Ngọc 08DHTP5 2005170479 kimngocnguyen27699@gmail.com Nguyễn Chí Bằng 
Đào Yến Nhi Bánh Pannacotta   

FID- 34 NGUYỄN THỊ 
HƯƠNG GIANG 07DHTP1 2005160042 nguyenthihuonggiang991998@gmai

l.com Trần Thanh Thảo 

Nghiên cứu phát triển 
dòng bánh khảo khảo 
truyền thống  
đáp ứng thị hiếu người 
tiêu dùng tại tp.hcm 

  

FID- 35 Nguyễn Ngọc Thu 
Hà 07DHTP2 2005160045 duyenphan.hufico@gmail.com 

Nguyễn Thị Diệu Hiền, 
Nguyễn Ý Nguyên, Phan 
Mỹ Duyên 

Matcha milk spread   



FID- 36 Huỳnh Nhật Hạ 07DHTP2 2005160050 nhathablue12798@gmail.com Nguyễn Thị Thu Huyên 
Ngô Mỹ Hòa 

Yaourt Dứa ( yaourt 
khóm)   

FID- 37 Lê Xuân Tín 08DHTP3 2005170583 letin1999@gmail.com 
Lưu Trường Vũ 
Phạm Thị Thùy Linh 
Lê Thủy Tiên 

Cookies rong biển chà 
bông   

FID- 38 Nguyễn Thị Hồng Ân 06DHTP3 2005150177 hongan41115@gmail.com Lê Thị Kim Thanh Sữa tỏi đen   

FID- 39 Nguyễn Thị Phụng 
Tiên 07DHTP5 2005160315 phungtiennt.cntp@gmail.com Trần Thị Ngọc Lan - 

Tống Thị Thu Hà 
Bánh quy nhân chưa 
hương matcha 2 sp 

FID- 40 Trương thị bích ngân 05dhdb1 2022140091 Truongthibichngan1994@gmail.co
m Phạm mỹ duyên 

Rau câu dành cho người 
tiểu đường sử dụng màu 
tự nhiên 100%  

FID- 41 Nguyễn Thị Phương 
Mai 08DHTP7 2005170089 nguyenthiphuongmai190499@gmai

l.com 

Nguyễn Minh 
HùngNguyễn Minh 
ThưChâu Thị Thanh 
NgânMai Thị Ngọc 
Tuyền 

Trà hoa đậu biếc hương 
hoa lài thạch nha đam   

FID- 42 Lê Thị Thu Hiền 06DHTP6 2005150377 hienlecntp@gmail.com Nguyễn Hoàng Tiểu 
Yến, Trần Mỹ Vân 

Thức uống dinh dưỡng từ 
hạt hồ đào   

FID- 43 Phạm Thị Thuỷ Tiên 07DHDB1 2022160119 ptthuytien0609@gmail.com Trần Thị Hồng Ngân Snack rong biển gạo lứt   

FID- 44 Phạm Nguyễn Minh 
Thư 08DHTP1 2005170561 minhthuphng@gmail.com 

Phan Thị Lệ Giang 
Huỳnh Nhật Trường 
Đặng Huệ Chi 

Siro thanh long tắc sợi   



FID- 45 Nguyễn Mỹ Linh 06DHTP5 2005150331 mylinh1419@gmail.com 
Hoàng Thị Hồng Tư 
Hoàng Thị Hiếu Anh 
Nguyễn Thanh Huyền 

Mì ăn liền làm từ xoài   

FID- 46 Ngô Đức Ngự 07DHTP3 2005160147 Ngoducngu@gmail.com 

Ngô Đức Ngự  
Nguyễn Thị Tài 
Nguyễn Thị Hương 
Giang 

Sữa chua bổ sung tinh 
bột nghệ   

FID- 47 Võ Thị Cẩm Tú 06DHTP1 2005150318 camtu5816@gmail.com Ngũ Ngọc Yến; Phạm 
Thị Thanh Mai 

Sản phẩm SOCOLA 
NHÂN BẮP   

FID- 48 Ngũ Ngọc Yến 06DHTP1 2005150102 ngungocyen114@gmail.com Phạm Thị Thanh Mai; 
Võ Thị Cẩm Tú Bánh bông lan sữa chua   

FID- 49 Lê Hồng Ngoại 
Tuyến 06DHTP3 2005150062 mariynstear@gmail.com Trần Thị Ánh Nguyệt Nước giải khát thanh 

long có bổ sung CO2 
  

 


